Nha Trang, ngày        tháng       năm 2011
BẢNG GIÁ DỊCH VỤ
Kính gửi: Quý khách hàng!
Trung tâm Tin học (CenIT) xin gửi đến Quý khách hàng bảng giá các dịch vụ hiện đang áp dụng như sau:
1.ĐĂNG KÝ TÊN MIỀN

	STT
	PHÍ VÀ LỆ PHÍ
	ĐVT
	GIÁ (ĐỒNG)

	
	
	
	CẤP II
(tên miền có dạng *.vn)
	CẤP III

	
	
	
	
	com.vn, net.vn, biz.vn
	Edu.vn, gov.vn, org.vn, ac.vn, info.vn, pro.vn, health.vn, int.vn và tên miền theo địa giới hành chính (tên địa danh: ví dụ: hanoi.vn) 
	Name.vn

	1
	Đăng ký tên miền
	Lần
	350.000
	350.000
	200.000
	30.000

	2
	Duy trì tên miền
	Năm
	480.000
	350.000
	200.000
	30.000

	3
	Phí chuyển đổi tên miền: khi cần chuyển giao tên miền DNS này sang DNS khác
	Lần
	180.000


2. WEB-HOSTING (Windows / Linux): Dịch vụ lưu trữ website

	Tên gói cước
	Dung 
lượng
(MB)
	Email miễn phí
	Lưu 
lượng
(GB/tháng)
	CSDL

(SQL/ MySQL)
	Cước thuê bao
(VNĐ/năm)
	Cước khởi tạo
(VNĐ/lần)

	VOL1
	100
	10 account

(tổng dung lượng ≤ 150MB)
	10
	1
	300.000 
	100.000 

	VOL2
	200
	20 account

(tổng dung lượng ≤ 250MB)
	20
	2
	480.000 
	

	VOL3
	300
	30 account

(tổng dung lượng ≤ 450MB)
	40
	3
	840.000
	

	VOL4
	500
	40 account

(tổng dung lượng ≤ 700MB)
	50
	5
	1.200.000
	

	VOL5
	1000
	50 account

(tổng dung lượng ≤ 1.400MB)
	100
	7
	2.160.000
	

	VOL6
	2500
	100 account

(tổng dung lượng ≤ 3.000MB)
	150
	9
	3.000.000
	

	Các dịch vụ bổ sung:

	Mô tả
	Điều kiện sử dụng
	Cước thuê bao
(VNĐ) 

	1. Thêm gói 05 account email
	Áp dụng theo giá cước Mail-hosting
	100.000 /lần 

	2. Mở thêm 05 account FTP
	
	50.000 / lần 

	3. Thêm 01 database SQL/MySQL
	
	200.000/ lần 

	4. Lưu trữ thêm mỗi 100MB
	Chỉ áp dụng cho gói cước VOL6
	100.000/ năm

	5. Thêm 1 GB Bandwidth
	
	30.000 /tháng 

	Tính năng dịch vụ:

	Tên tính năng 
	Windows Web-hosting
	Linux Web-hosting

	Tài khoản FTP
	01
	01

	Ngôn ngữ ứng dụng
	ASP.NET (3.0, 2.0, 1.0), ASP 
	PHP, Perl

	Cơ sở dữ liệu
	MS SQL Server (2000, 2005), MS Access 
	  mySQL

	Hỗ trợ Unicode
	Có (UTF-8, CS-16)
	Có (UTF-8, CS-16)

	Alias (Host Header Name)
	Không giới hạn
	Không giới hạn

	FrontPage Extention
	Có
	-


3. MAIL-HOSTING: Dịch vụ email tên miền riêng

	Mô tả gói cước
	Tính năng
	Cước thuê bao

	Dung lượng account
	50MB
	100.000 VNĐ/năm

	Số lượng account
	05
	

	Tính năng dịch vụ:

	Hỗ trợ chuẩn
	POP3, SMTP, IMAP

	Hỗ trợ webmail
	Có

	Tự động chống Spam, Virus
	Có

	Gởi kèm theo file
	Tối đa 10Mb/1File

	Panô quản trị
	Có

	Ghi chú: Một gói Mail-hosting tương đương dung lượng lưu trữ 250MB, nếu quý khách có nhu cầu sử dụng dung lượng, số lượng hộp thư lớn hơn có thể quy đổi thành số gói Mail-hosting, dung lượng hộp thư là bội số 50MB.


4. FTP-HOSTING: Dịch vụ truyền file

	Tên gói cước
	Dung lượng
	Số account FTP
	Lưu lượng
(GB/Tháng)
	Cước thuê bao
(VNĐ/năm)
	Cước khởi tạo
(VNĐ/lần)

	VOL1
	100 MB
	05 account
	10 
	300.000 
	100.000

	VOL2
	200 MB
	20 account
	20 
	480.000
	

	VOL3
	300 MB
	25 account
	40 
	840.000
	

	VOL4
	500 MB
	30 account
	50 
	1.200.000
	

	VOL5
	1000 MB
	50 account
	100
	2.160.000
	

	VOL6
	2500 MB
	100 account
	Không giới hạn
	3.000.000
	

	Các dịch vụ bổ sung:

	Mô tả
	Điều kiện sử dụng
	Cước thuê bao (VNĐ/năm)

	1. Lưu trữ thêm mỗi 100MB
	Chỉ áp dụng cho gói cước VOL6
	100.000

	2. Mở thêm 05 account FTP
	
	50.000 

	Tính năng dịch vụ:

	Bảo vệ thư mục
	Có


Ghi chú:  - Báo giá trên chưa bao gồm 10% thuế VAT (Trừ mục 1)
Phương thức thanh toán:

	I. CÁC MỨC CHIẾT KHẤU VÀ GIẢM GIÁ

	1. Mức giảm giá cho Mail Hosting số lượng lớn

(Mức giảm chỉ áp dụng cho hợp đồng MailHosting)
	Số lượng Account          (Số gói)              Mức giảm

  50 trở lên                     ( 10 trở lên)                      5%

100 trở lên                     ( 20 trở lên)                     10%   

250 trở lên                     ( 50 trở lên)                     20%   

500 trở lên                     (100 trở lên)                    30%

	II. THỜI HẠN HỢP ĐỒNG & PHƯƠNG THỨC THANH TOÁN

	1. Thời hạn hợp đồng tối thiểu cho từng gói dịch vụ hosting và thanh toán trước.
	01 năm

	2. Thanh toán trước cho năm thứ 2 trở đi
	Giảm 10% / năm


Tính năng kỹ thuật:

	TÍNH NĂNG HỆ THỐNG CUNG CẤP DỊCH VỤ

	1. Tốc độ đường truyền
	01 Gbps

	2. Máy chủ Hosting, DNS đặt tại
	Việt Nam

	4. Thời gian hoạt động (uptime)
	99.9 %

	5. Sao lưu dữ liệu
	Có


Thông tin liên hệ:

	Trung tâm tin học – VNPT Khánh Hòa
Tel: (84-58) 3562567 - 3817002
Email: sales.cenit@vnptkhanhhoa.vn
	Hỗ trợ Dịch vụ:

Tel: (84-58) 3824379 

Email: hotro.cenit@vnptkhanhhoa.vn 


Rất hân hạnh được phục vụ Quý khách hàng!

Trân trọng kính chào.
